	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN VĨNH CỬU


Số: 79/2008/NQ-HĐND
	    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




          Vĩnh Cửu, ngày 19 tháng 12 năm 2008


NGHỊ QUYẾT
Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010,
kế hoạch sử dụng đất 2006 - 2010 xã Thạnh Phú

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH CỬU
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 12 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND được Quốc hội thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Xét Tờ trình số 182/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất (2006 - 2010) xã Thạnh Phú; nội dung báo cáo, thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và tổng hợp ý kiến thảo luận của Đại biểu HĐND huyện tại tổ và kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 182/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất 2006 - 2010 xã Thạnh Phú (kèm theo Tờ trình số 182/TTr-UBND ngày 15/12/2008 của UBND huyện Vĩnh Cửu).

Cụ thể các nội dung xin điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch SDĐ 2006 - 2010 như sau:

*Tổng diện tích đất tự nhiên của huyện: 1.436,21 ha.

- Đất nông nghiệp năm 2007: 986,14 ha, đến năm 2010: 737,17 ha, giảm 248,97 ha, số giảm này được chuyển sang đất phi nông nghiệp.

- Đất phi nông nghiệp năm 2007 là: 450,07 ha, đến năm 2010: 699,04 ha, tăng 249,97 ha.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết này, định kỳ có đánh giá, kiểm điểm quá trình thực hiện và báo cáo tại các kỳ họp HĐND huyện. 

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thực hiện chức năng đôn đốc, kiểm tra, giám sát theo quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Cửu khóa IX, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2008.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân huyện thông qua./.

	
	CHỦ TỊCH

Nguyễn Phát Triển


	  ỦY BAN NHÂN DÂN

    HUYỆN VĨNH CỬU


     Số: 182/TTr-UBND
	  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


          Vĩnh Cửu, ngày 15 tháng 12 năm 2008


TỜ TRÌNH
Về việc  điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010,

kế hoạch sử dụng đất chi tiết 2006 - 2010 xã Thạnh Phú

 
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Thực hiện Văn bản số 7441/UBND-CNN ngày 09/9/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh QHSDĐ đến năm 2010, KHSDĐ 2006 - 2010.

Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, thông qua dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010, kế họach sử dụng đất chi tiết 2006 - 2010 của xã Thạnh Phú với những nội dung chủ yếu sau đây:

I. Hồ sơ trình Hội đồng nhân dân kèm theo tờ trình gồm:

1. Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất chi tiết 2006 - 2010;

2. Bản đồ tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 xã Thạnh Phú, tỷ lệ 1/5.000;

3. Văn bản số 3405/TNMT-QH ngày 09/12/2008 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai về việc thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất chi tiết 2006 - 2010 xã Thạnh Phú.
II. Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất:
	Chỉ tiêu
	Diện tích năm 2005 (ha)
	QHSDĐ đến năm 2010 so với năm 2005 (ha)
	Thực hiện năm 2007 so với năm 2005 (ha)

	
	
	Diện tích
	Tăng (+),
giảm (-)
	Diện tích
	Tăng (+),
giảm (-)

	DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	1.436,21
	1.436,21
	-
	1.436,21
	-

	I. Đất nông nghiệp 
	993,87
	679,288
	-314,58
	986,14
	-7,73

	1. Ðất sản xuất nông nghiệp
	909,31
	630,22
	-279,09
	901,58
	-7,73

	a) Ðất trồng cây hàng năm
	759,84
	507,05
	-252,79
	758,98
	-0,86

	b) Ðất trồng cây lâu năm
	149,47
	123,17
	-26,30
	142,60
	-6,87


	2. Ðất lâm nghiệp
	52,35
	-
	-52,35
	52,35
	-

	3. Ðất nuôi  trồng thủy sản
	14,28
	32,1366
	17,86
	14,28
	-

	4. Ðất nông nghiệp khác
	17,93
	16,9313
	-1,00
	17,93
	-

	II. Đất phi nông nhiệp
	442,34
	756,923
	314,58
	450,07
	7,73

	1. Ðất ở
	83,27
	190,673
	107,40
	87,70
	4,43

	2. Ðất chuyên dùng
	318,87
	525,71
	206,84
	322,17
	3,30

	a) Ðất trụ sở 
	1,79
	3,6
	1,81
	1,79
	-

	b) Ðất quốc phòng, an ninh
	7,50
	7,5
	-
	7,50
	-

	c) Ðất sản xuất, kinh doanh PNN
	237,67
	285,7
	48,03
	240,40
	2,73

	d) Ðất có mục đích công cộng
	71,91
	228,91
	157,00
	72,48
	0,57

	3. Ðất tôn giáo, tín ngưỡng
	2,10
	2,1
	-
	2,10
	-

	4. Ðất nghĩa trang, nghĩa địa
	12,35
	14,35
	2,00
	12,35
	-

	5. Ðất sông suối và MNCD
	25,75
	24,09
	-1,66
	25,75
	-


III. Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010:
	Chỉ tiêu
	Hiện trạng năm 2007
	Quy hoạch
đến năm 2010
	Tăng (+), giảm (-) (ha)

	
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)
	

	DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	1.436,21
	100,00
	 1.436,21 
	100,00
	             -   

	I. Đất nông nghiệp 
	986,14
	68,66
	737,17 
	51,33
	  -248,97 

	1. Ðất sản xuất nông nghiệp
	901,58
	91,43
	695,19 
	94,31
	  -206,39 

	a) Ðất trồng cây hàng năm
	758,98
	84,18
	547,34 
	78,73
	    -211,64 

	b) Ðất trồng cây lâu năm
	142,60
	15,82
	147,85 
	21,27
	         5,25 

	2. Ðất lâm nghiệp
	52,35
	5,31
	              -   
	-
	     -52,35 

	3. Ðất nuôi  trồng thủy sản
	14,28
	1,45
	24,12 
	3,27
	        9,84 

	4. Ðất nông nghiệp khác
	17,93
	1,82
	17,86 
	2,42
	       -0,07 

	II. Đất phi nông nghiệp
	450,07
	31,34
	699,04 
	48,67
	    248,97 

	1. Ðất ở
	87,70
	19,49
	204,39 
	29,24
	    116,69 

	a) Ðất ở tại nông thôn
	87,70
	100,00
	121,11 
	59,26
	       33,41 

	b) Ðất ở tại đô thị
	-
	-
	83,28 
	40,74
	       83,28 

	2. Ðất chuyên dùng
	322,17
	71,58
	454,59 
	65,03
	    132,42 

	a) Ðất trụ sở 
	1,79
	0,56
	4,17 
	0,92
	         2,38 

	b) Ðất quốc phòng, an ninh
	7,50
	2,33
	7,75 
	1,70
	         0,25 


	c) Ðất sản xuất, kinh doanh PNN
	240,40
	74,62
	239,56 
	52,70
	        -0,84 

	d) Ðất có mục đích công cộng
	72,48
	22,50
	203,11 
	44,68
	     130,63 

	3. Ðất tôn giáo, tín ngưỡng
	2,10
	0,47
	2,10 
	0,30
	             -   

	4. Ðất nghĩa trang, nghĩa địa
	12,35
	2,74
	12,21 
	1,75
	       -0,14 

	5. Ðất sông suối và MNCD
	25,75
	5,72
	25,75 
	3,68
	             -   


IV. Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2008 - 2010:
1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:
	Chỉ tiêu
	Năm 2007
	Kế hoạch qua các năm (ha)

	
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu
(%)
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010

	
	
	
	
	
	

	DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	1.436,21
	100,00
	1.436,21
	1.436,21
	1.436,21

	I. Đất nông nghiệp
	986,14
	68,66
	982,92
	920,34
	737,17

	1. Ðất sản xuất nông nghiệp
	901,58
	91,43
	888,48
	835,30
	695,19

	a) Ðất trồng cây hàng năm
	758,98
	84,18
	717,12
	663,39
	547,34

	b) Ðất trồng cây lâu năm
	142,60
	15,82
	171,36
	171,91
	147,85

	2. Ðất lâm nghiệp
	52,35
	5,31
	52,26
	42,93
	-

	3. Ðất nuôi  trồng thủy sản
	14,28
	1,45
	24,25
	24,25
	24,12

	4. Ðất nông nghiệp khác
	17,93
	1,82
	17,93
	17,86
	17,86

	II. Đất phi nông nghiệp
	450,07
	31,34
	453,29
	515,87
	699,04

	1. Ðất ở
	87,70
	19,49
	89,70
	143,90
	204,39

	a) Ðất ở tại nông thôn
	87,70
	100,00
	89,70
	143,90
	121,11

	b) Ðất ở tại đô thị
	-
	-
	-
	-
	83,28

	2. Ðất chuyên dùng
	322,17
	71,58
	323,49
	331,91
	454,59

	a) Ðất trụ sở 
	1,79
	0,56
	1,79
	2,68
	4,17

	b) Ðất quốc phòng, an ninh
	7,50
	2,33
	7,50
	7,75
	7,75

	c) Ðất sản xuất, kinh doanh PNN
	240,40
	74,62
	240,40
	235,13
	239,56

	d) Ðất có mục đích công cộng
	72,48
	22,50
	73,80
	86,35
	203,11

	3. Ðất tôn giáo, tín ngưỡng
	2,10
	0,47
	2,10
	2,10
	2,10

	4. Ðất nghĩa trang, nghĩa địa
	12,35
	2,74
	12,25
	12,21
	12,21

	5. Ðất sông suối và MNCD
	25,75
	5,72
	25,75
	25,75
	25,75


2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

	Chỉ tiêu
	Cả giai đoạn (ha)
	Kế hoạch theo từng năm (ha)

	
	
	Năm 2008
	Năm 

2009
	Năm 2010

	I. Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp
	248,97
	3,22
	62,58
	183,17

	1. Ðất sản xuất nông nghiệp
	232,32
	3,10
	53,18
	176,04

	a) Ðất trồng cây hàng năm
	155,04
	1,86
	37,13
	116,05

	b) Ðất trồng cây lâu năm
	77,28
	1,24
	16,05
	59,99

	2. Ðất lâm nghiệp
	16,42
	0,09
	9,33
	7,00

	3. Ðất nuôi  trồng thủy sản
	0,16
	0,03
	-
	0,13

	4. Ðất nông nghiệp khác
	0,07
	-
	0,07
	-

	II. Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
	92,53
	40,00
	16,60
	35,93

	1. Ðất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm
	46,60
	30,00
	16,60
	-

	2. Ðất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản
	10,00
	10,00
	-
	-

	3. Ðất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng
	35,93
	-
	-
	35,93

	III. Đất phi nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất chuyển sang đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất không phải đất ở
	0,92
	-
	-
	0,92

	1. Ðất trụ sở cơ quan
	0,58
	-
	-
	0,58

	2. Ðất có mục đích công cộng
	0,34
	-
	-
	0,34

	IV. Ðất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở
	8,67
	-
	5,57
	3,10

	1. Ðất chuyên dùng
	8,67
	-
	5,57
	3,10

	a) Ðất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	4,10
	-
	4,10
	-

	b) Ðất có mục đích công cộng
	4,57
	-
	1,47
	3,10


3 Diện tích đất phải thu hồi:
	Loại đất phải thu hồi
	Cả giai đoạn (ha)
	Phân ra các năm (ha)

	
	
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010

	Tổng diện tích đất phải thu hồi
	284,14
	1,20
	66,14
	216,80


	I. Đất nông nghiệp
	238,46
	0,90
	57,75
	179,81

	1. Ðất sản xuất nông nghiệp
	222,01
	0,85
	48,35
	172,81

	a) Ðất trồng cây hàng năm
	149,42
	0,74
	33,60
	115,08

	b) Ðất trồng cây lâu năm
	72,59
	0,11
	14,75
	57,73

	2. Ðất lâm nghiệp
	16,35
	0,02
	9,33
	7,00

	3. Đất nuôi trồng thủy sản
	0,03
	0,03
	-
	-

	4. Ðất nông nghiệp khác
	0,07
	-
	0,07
	-

	II. Đất phi nông nghiệp
	45,68
	0,30
	8,39
	36,99

	1. Ðất ở
	26,86
	-
	0,85
	26,01

	a) Ðất ở tại nông thôn
	26,86
	-
	0,85
	26,01

	b) Ðất ở tại đô thị
	-
	-
	-
	-

	2. Ðất chuyên dùng
	18,68
	0,20
	7,50
	10,98

	a) Ðất trụ sở cơ quan công trình sự nghiệp
	0,84
	-
	0,14
	0,70

	b) Đất quốc phòng, an ninh
	0,99
	-
	0,99
	-

	c) Ðất sản xuất, kinh doanh PNN
	4,92
	-
	4,68
	0,24

	d) Ðất có mục đích công cộng
	11,93
	0,20
	1,69
	10,04

	3. Ðất nghĩa trang, nghĩa địa
	0,14
	0,10
	0,04
	-


Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu trình UBND tỉnh Đồng Nai xét duyệt./. 
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Lý








